
LỚP: 10A SĨ SỐ: 452 3 4 5 6 7

1 840313 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

2 840155 Nguyễn Trọng Giáp Nam 25/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

3 841205 Nguyễn Văn Thắng Nam 31/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

4 841145 Nguyễn Quang Sáng Nam 21/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

5 841356 Nguyễn Thị Yến Nữ 17/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

6 840178 Nguyễn Văn Hải Nam 19/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

7 841347 Nguyễn Bá Vương Nam 17/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

8 841282 Nguyễn Tiến Trung Nam 03/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

9 841055 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 11/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

10 841261 Phú Thị Thanh Trang Nữ 11/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

11 840165 Trương Thúy Hà Nữ 08/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

12 840133 Nguyễn Văn Thành Đạt Nam 16/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

13 840337 Quách Thị Ngọc Lan Nữ 24/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

14 840161 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 21/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

15 840226 Đỗ Thị Thanh Hòa Nữ 08/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

16 840200 Nguyễn Thị Hiền Nữ 09/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

17 841328 Hoàng Thảo Vân Nữ 08/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

18 840250 Nguyễn Thị Huế Nữ 19/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

19 840084 Nguyễn Thị Thanh Diên Nữ 22/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

20 841020 Nguyễn Thị Mơ Nữ 20/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

21 840205 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 25/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

22 841054 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 19/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

23 841113 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 16/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

24 841201 Đỗ Minh Thắng Nam 30/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

25 840311 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 02/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

26 840362 Nguyễn Thành Long Nam 26/08/2004 Vĩnh Phúc Kinh Thcs Thị Trấn

27 840365 Ngọ Văn Long Nam 13/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

28 840289 Hà Thị Hương Nữ 30/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

29 841019 Nguyễn Xuân Minh Nam 30/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

30 841285 Nguyễn Hán Đan Trường Nam 05/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

31 841303 Nguyễn Duy Tuấn Nam 09/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

32 840144 Nguyễn Văn Đức Nam 24/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

33 840020 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 22/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

34 840246 Phạm Việt Hoàng Nam 02/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

35 841134 Lương Văn Quyến Nam 23/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

36 841068 Nguyễn Thị Xuân Ngọc Nữ 06/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

37 840262 Nguyễn Chí Huy Nam 18/10/2003 Hà Nội Kinh Tự Do - Sóc Sơn

38 841122 Lương Minh Quân Nam 13/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

39 840103 Đỗ Hải Duy Nam 14/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thị Trấn

40 841102 Nguyễn Minh Phương Nam 27/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đông Xuân

41 841352 Vũ Hải Yến Nữ 26/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

42 840083 Nguyễn Việt Cường Nam 17/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

43 841344 Hà Văn Vinh Nam 28/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

44 840363 Phạm Thành Long Nam 03/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Thị Trấn

45 840043 Nguyễn Minh Ánh Nữ 08/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

TRƯỜNG THCS

DANH SÁCH CHIA LỚP HỌC SINH KHỐI 10
NĂM HỌC 2019 - 2020

GHI CHÚ

Ngày 20 Tháng 7 Năm 2019

GIỚI 
TÍNH

NGÀY
 SINH

NƠI SINH
DÂN 
TỘC

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

STT SBD HỌ VÀ TÊN


